
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 199 Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

23/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCO VIỆT NAM

0107064704

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

2. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

3. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

4. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

5. Khai thác gỗ 0221

6. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

7. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

8. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
( Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật). 

1080

9. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

10. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

11. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

12. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

13. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

14. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

15. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

17. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

18. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMARTCO VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: SMARTCO.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0462554886
Email: smartcovietnam@gmail.com

0462554886
smartco.vn

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

19. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

20. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

21. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

22. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

23. Sửa chữa thiết bị điện 3314

24. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

25. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

26. Thu gom rác thải không độc hại 3811

27. Thu gom rác thải độc hại 3812

28. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

29. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

30. Xây dựng nhà các loại 4100

31. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

32. Xây dựng công trình công ích 4220

33. Phá dỡ 4311

34. Chuẩn bị mặt bằng 4312

35. Lắp đặt hệ thống điện 4321

36. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

37. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

38. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

39. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

40. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

41. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652(Chính)

42. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

43. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

44. Đại lý du lịch 7911

45. Điều hành tua du lịch 7912

46. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
QUỐC TUẤN

Thôn Nhân Lý, 
Xã Nam Phương 
Tiến, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

19.000 190.000.000 10

Tổng số 19.000 190.000.000 10

112545558

2 NGUYỄN 
MINH HẢI

Thôn Đồi Miễu, 
Xã Nam Phương 
Tiến, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

19.000 190.000.000 10

Tổng số 19.000 190.000.000 10

111950225

3 PHÙNG VĂN 
PHU

Thôn Nhân Lý, 
Xã Nam Phương 
Tiến, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

152.000 1.520.000.000 80

Tổng số 152.000 1.520.000.000 80

0010860017
25

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN QUỐC TUẤN Nam

20/06/1991 Kinh Việt Nam

112545558
19/11/2011 Công an thành phố Hà nội

Thôn Nhân Lý, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn Nhân Lý, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    
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